
    

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu lần 2 năm 2023 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND, ngày 02/6/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến và 

hướng dẫn thi hành Điều lệ sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp 

dụng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lai Châu ngày 24/01/2024;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 

120/TTr-SKHCN ngày 25/01/2024.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Công nhận 27 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp 

dụng trên địa bàn tỉnh Lai Châu lần 2 năm 2023 cho các cá nhân (Có danh sách 

kèm theo). 

 Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tới các cá nhân có sáng 

kiến được công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu lần 2 năm 2023 biết, để tiếp tục triển khai ứng dụng và nhân 

rộng sáng kiến trong đời sống cũng như trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND 

tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, 
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TỈNH LAI CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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đơn vị, địa phương có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận:  
- Như Điều 3;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố;  

- VP UBND tỉnh: V4, HCC;  

- Tác giả sáng kiến (bản giấy);  

- Lưu: VT, Vx2.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 

 



DANH SÁCH  

Sáng kiến được công nhận có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu lần 2 năm 2023 
(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND, ngày     tháng    năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu) 
 

STT Tên sáng kiến Tên tác giả, đơn vị công tác 

1 

Một số giải pháp lãnh đạo, 

chỉ đạo xây dựng Công an 

phường điển hình, kiểu mẫu 

về an ninh, trật tự và văn 

minh đô thị giai đoạn 2023 - 

2030 

- Tác giả: Giàng Páo Mỷ, Đào Bích Vân, Đoàn 

Ngọc Tứ 

- Đơn vị công tác: Văn phòng Tỉnh ủy Lai Châu 

2 

Giải pháp tiếp tục đổi mới 

phương thức lãnh đạo, cầm 

quyền của Đảng đối với hệ 

thống chính trị trong giai 

đoạn mới 

- Tác giả: Lê Thị Hường, Mạc Quang Mạnh, Vũ 

Thanh Xuân, Bùi Thanh Tuân, Nguyễn Mạnh 

Hải, Lò Thanh Bình, Vũ Hoàng Phong, Nguyễn 

Xuân Thuỷ 

- Đơn vị công tác: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lai 

Châu 

3 

Giải pháp về tiếp tục đổi 

mới, sắp xếp tổ chức bộ máy 

của hệ thống chính trị tinh 

gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 

quả 

- Tác giả: Lê Thị Hường,  Vũ Thanh Xuân, Mai 

Thế Thành, Đỗ Thị Thanh, Trần Thị Hảo 

- Đơn vị công tác: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lai 

Châu  

4 

Giải pháp nâng cao hiệu quả 

công tác quản lý bảo vệ bí 

mật nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu 

- Tác giả và đơn vị công tác: Tống Thanh Hải- 

UBND tỉnh Lai Châu 

- Tác giả và đơn vị công tác: Vương Thế Mẫn; 

Đỗ Thị Ngà; Vương Ngọc Tú; Vũ Hoài Nam - 

Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu 

5 

Giải pháp thực hiện thu hồi 

đất, bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư đối với trường hợp 

nhà ở, công trình của tổ 

chức, hộ gia đình cá nhân 

hợp pháp không bị thu hồi 

đất, không bị phá dỡ công 

trình mà nhà, công trình vẫn 

đang sử dụng nhưng do thực 

- Tác giả và đơn vị công tác: Hà Trọng Hải - 

UBND tỉnh Lai Châu 

- Tác giả và đơn vị công tác: Vương Thế Mẫn; 

Trần Văn Sứng; Hoàng Minh Hải; Nguyễn 

Quang Đoàn - Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu 
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STT Tên sáng kiến Tên tác giả, đơn vị công tác 

hiện dự án mà cốt đường, 

công trình sau khi xây dựng 

xong cao hơn (đối với ta luy 

âm) hoặc thấp hơn (đối với ta 

luy dương) cốt nhà, công 

trình ban đầu (theo hướng 

chính của nhà, công trình) 

khi nhà nước thu hồi đất trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu 

6 

Giải pháp nâng cao hiệu quả 

thanh toán trực tuyến trong 

giải quyết thủ tục hành chính 

trên môi trường điện tử trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu. 

- Tác giả và đơn vị công tác: Nguyễn Thị Hồng 

Tuyến; Phạm Thị Nam Hồng; Vũ Anh Dũng; 

Nguyễn Minh Tiến; Tao Văn Đăm; Bàn Bảo 

Khánh – Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu 

- Tác giả và đơn vị công tác: Nguyễn Thị Thu 

Hương – Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

Lai Châu 

7 

Ứng dụng thuốc Alteplase 

điều trị tiêu sợi huyết trong 

nhồi máu não cấp tại Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Lai Châu 

năm 2023 

- Tác giả và đơn vị công tác:  Nguyễn Lương 

Bình, Hoàng Ngọc Tuyến, Bùi Sỹ Cường – 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu 

- Tác giả và đơn vị công tác:  Vũ Văn Quang – 

Trung tâm Y tế huyện Than Uyên 

8 

Ứng dụng cấy chỉ catgut 

trong điều trị bệnh trào 

ngược dạ dày – thực quản tại 

khoa Y học cổ truyền của 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai 

Châu năm 2022 -2023 

- Tác giả và đơn vị công tác:  Nguyễn Thị 

Hương - Sở Y tế Lai Châu 

- Tác giả và đơn vị công tác:  Hà Kim Động- 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu 

9 

Ứng dụng kỹ thuật phẫu 

thuật nội soi cắt túi mật do 

sỏi tại Trung tâm Y tế Tam 

Đường năm 2023 

 

- Tác giả và đơn vị công tác: Trần Văn Quyết,  

Đặng Hữu Ngọc, Nguyễn Văn Thật - Trung tâm 

Y tế huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu 

10 

Giải pháp nâng cao hiệu quả 

công tác quản lý và sử dụng 

viện trợ không hoàn lại 

không thuộc hỗ trợ phát triển 

- Tác giả: Nguyễn Văn Quỳnh (sinh năm 1976), 

Nguyễn Đình Hùng, Nguyễn Văn Quỳnh (sinh 

năm 1983), Nguyễn Thanh Dương, Đàm Văn 

Quyên 
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STT Tên sáng kiến Tên tác giả, đơn vị công tác 

chính thức của các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân nước ngoài 

dành cho Việt Nam trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu 

- Đơn vị công tác: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Lai Châu 

11 

 

Giải pháp nâng cao chất 

lượng đào tạo, bồi dưỡng đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức người dân tộc thiểu số 

trên địa bàn tỉnh.  

 

- Tác giả và đơn vị công tác: Vừ A Tiến -Huyện 

ủy huyện Sìn Hồ  

- Tác giả và đơn vị công tác: Mạc Quang Dũng - 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu 

- Tác giả và đơn vị công tác: Vũ Thị Vân Anh, 

Sùng A Giống, Trần Khúc Đại, Phạm Thị Hiển, 

Vũ Thị Hòa – Sở Nội Vụ tỉnh Lai Châu 

- Tác giả và đơn vị công tác: Lê Thị Thu Hà - 

Cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình, Bộ Y tế 

12 

 

Giải pháp về tiêu chuẩn đối 

với cán bộ, công chức ở cấp 

xã và ngành đào tạo đối với 

công chức ở cấp xã trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu.  

- Tác giả: Đào Thị Lan Anh,   Nguyễn Văn 

Thành,   Nguyễn Văn Hiến,  Nguyễn Thị Hồng 

Cúc 

- Đơn vị công tác: Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu 

13 

Giải pháp nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực và 

chính sách đãi ngộ đối với 

bác sỹ đang công tác tại các 

đơn vị sự nghiệp y tế công 

lập trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu.  

 

- Tác giả và đơn vị công tác: Vừ A Tiến, Huyện 

ủy Sìn Hồ huyện Sìn Hồ 

- Tác giả và đơn vị công tác: Trần Việt Thắng, 

Vũ Thị Vân Anh, Trịnh Đức Việt,  Trần Đình 

Minh - Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu 

- Tác giả và đơn vị công tác: Lê Thị Thu Hà, 

Công chức Cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia 

đình, Bộ Y tế   

14 

Giải pháp về tiêu chuẩn chức 

danh lãnh đạo, quản lý cấp 

phòng và tương đương thuộc 

Sở Nội vụ; trưởng phòng, 

phó trưởng phòng Nội vụ 

thuộc Uỷ ban nhân dân các 

huyện, thành phố trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Tác giả và đơn vị công tác: Hoàng Huy Tuấn, 

Vũ Thị Vân Anh, Lê Thị Phương - Sở Nội vụ 

tỉnh Lai Châu 

 - Tác giả và đơn vị công tác: Nguyễn Quang 

Hưng - Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ 

tỉnh Lai Châu 
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STT Tên sáng kiến Tên tác giả, đơn vị công tác 

15 

Hoàn thiện cơ sở pháp lý, 

đảm bảo thống nhất, đồng bộ 

để nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả trong công tác quản lý 

Nhà nước về biên giới, lãnh 

thổ trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

- Tác giả và đơn vị công tác: Hà Trọng Hải- 

UBND tỉnh Lai Châu 

- Tác giả và đơn vị công tác: Vương Thế Mẫn, 

Đỗ Thị Ngà  - Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu 

- Tác giả và đơn vị công tác: Đinh Quang Tuấn- 

Huyện ủy huyện Phong Thổ 

- Tác giả và đơn vị công tác: Kiều Hải Nam, Vũ 

Ngọc Phẩm, Phùng Thị Hương Loan, Nguyễn 

Đức Nhuận, Phan Văn Thuấn, Lê Xuân Trọng  -  

Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu 

16 

Giải pháp thiết lập trang 

Thông tin điện tử Chuyển đổi 

số 

- Tác giả và đơn vị công tác: Nguyễn Minh 

Hiệu; Trần Văn Sáu - Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Lai Châu 

- Tác giả và đơn vị công tác:  Trương Văn 

Thắng- Trung tâm Công nghệ thông tin và 

truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông 

tỉnh Lai Châu 

17 

Giải pháp kiện toàn bộ máy 

để nâng cao chất lượng hoạt 

động cơ sở cai nghiện ma túy 

tỉnh Lai Châu 

- Tác giả và đơn vị công tác: Nguyễn Như 

Quỳnh - Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

tỉnh Lai châu 

- Tác giả và đơn vị công tác: Trần Hoài An – Cơ 

sở cai nghiện ma túy tỉnh Lai Châu 

- Tác giả và đơn vị công tác: Mai Văn Tùng –

Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lai Châu 

18 

Giải pháp thúc đẩy hoạt động 

sáng kiến trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

 

- Tác giả và đơn vị công tác: Dương Đình Đức - 

Hội nông dân tỉnh Lai Châu 

- Tác giả và đơn vị công tác: Nguyễn Trường 

An, Trần Văn Tuấn, Trần Thị Kim Hương, 

Nguyễn Thị Thanh Bình, Phạm Năng Đức, 

Nguyễn Thị Phương Lan, Nguyễn Thị Phượng- 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu 

- Tác giả và đơn vị công tác: Nguyễn Thị Hồng 

Tuyến, Lò Đức Hoàn – Văn phòng UBND tỉnh 

Lai Châu 

19 Đẩy mạnh công tác hỗ trợ - Tác giả: Vừ Thị Mai Dinh, Hoàng Thị Thuận, 
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STT Tên sáng kiến Tên tác giả, đơn vị công tác 

thanh niên khởi nghiệp, lập 

nghiệp giai đoạn 2023-2025 

Nguyễn Thanh Việt 

- Đơn vị công tác: Tỉnh Đoàn Lai Châu  

20 

Giải pháp nâng cao chất 

lượng giảng dạy chuyên đề 

“Làm theo lời Bác dặn trong 

thư gửi đồng bào và cán bộ 

Lai Châu” trong các lớp bồi 

dưỡng lý luận chính trị dành 

cho Đảng viên mới và bồi 

dưỡng chuyên đề tư tưởng 

Hồ Chí Minh 

- Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hiền 

– Đơn vị công tác:  Trung tâm chính trị huyện 

Sìn Hồ 

21 

Một số giải pháp xây dựng 

nhân rộng mô hình Camera 

an ninh ở xã Nậm Tăm  

- Tác giả: Lò Văn Sâu 

– Đơn vị công tác:  UBND xã Nậm Tăm, huyện 

Sìn Hồ 

22 

Một số giải pháp nâng cao 

hiệu quả xây dựng đề án vị 

trí việc làm trong các cơ 

quan hành chính thuộc 

UBND huyện Mường Tè, 

tỉnh Lai Châu 

- Tác giả và đơn vị công tác: Đao Văn Khánh- 

UBND huyện Mường Tè 

- Tác giả và đơn vị công tác: Trương văn Đông - 

Phòng Nội vụ huyện Mường Tè 

23 

 Một số giải pháp đưa huyện 

Phong Thổ ra khỏi huyện 

nghèo vào năm 2025 

 

- Tác giả và đơn vị công tác: Trần Bảo Trung; 

Mai Thị Hồng Sim, Vương Thị Thu Hiền; 

Nguyễn Chí Thanh; Trần Việt Hoàng Giang; 

Trần Thị Hậu; Trần Thế Vĩ; Nguyễn Thị Luyến 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện Phong Thổ  

- Tác giả và đơn vị công tác: Vương Đào Tiên - 

Ban Tuyên giáo huyện ủy huyện Phong Thổ 

- Tác giả và đơn vị công tác: Sùng Ngọc Thủy- 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phong Thổ  

24 

Một số giải pháp bảo tồn, 

phát huy giá trị trang phục 

truyền thống dân tộc Lào 

huyện Tân Uyên 

 - Tác giả và đơn vị công tác: Lò Văn Biên- 

UBND huyện Tân Uyên 

  - Tác giả và đơn vị công tác:  Bùi Văn Tuấn; 

Nguyễn Thị Phượng; Lưu Thị Thanh Tuyền - 

Văn phòng HĐND-UBND huyện Tân Uyên 

- Tác giả và đơn vị công tác: Lê Thị Kim Liên; 
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STT Tên sáng kiến Tên tác giả, đơn vị công tác 

Trần Khúc Dương; Nguyễn Khắc Thành; Lò 

Văn Lả - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Tân Uyên 

- Tác giả và đơn vị công tác:  Đoàn Thị Yến - 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Uyên 

25 

Giải pháp lãnh đạo chỉ đạo 

thực hiện sản xuất lúa Séng 

Cù hàng hóa tập trung tại xã 

Bình Lư, huyện Tam Đường 

năm 2023 

- Tác giả và đơn vị công tác: Tẩn Thị Quế - 

Huyện ủy huyện Tam Đường 

- Tác giả và đơn vị công tác: Sùng Lử Páo - 

UBND huyện Tam Đường 

- Tác giả và đơn vị công tác: Tạ Thị Dung - 

Đảng ủy xã Bình Lư, huyện Tam Đường 

26 

Đề xuất giải pháp nâng cao 

hiệu quả thực hiện Quy chế 

văn hóa công vụ huyện Than 

Uyên 

- Tác giả và đơn vị công tác: Lò Văn Hương – 

Huyện Ủy Than Uyên 

- Tác giả và đơn vị công tác: Bùi Thị Bích Dung 

– Văn phòng Huyện ủy huyện Than Uyên 

- Tác giả và đơn vị công tác: Đoàn Văn Đạt – 

Phòng nội vụ huyện Than Uyên 

27 

Giải pháp nâng cao hiệu quả 

sử dụng dịch công trực tuyến 

một phần, toàn trình trong 

giải quyết hồ sơ TTHC tại bộ 

phận một cửa trên địa bàn 

thành phố Lai Châu 

 - Tác giả và đơn vị công tác: Nguyễn Văn 

Nghiệp- UBND Thành phố Lai Châu 

- Tác giả và đơn vị công tác: Nguyễn Thanh 

Điệp, Nguyễn Đức Thắng - Văn phòng HĐND - 

UBND thành phố Lai Châu  

- Tác giả và đơn vị công tác: Trần Thị Ngát, 

Vàng Thị Mai - Phòng Nội vụ thành phố Lai 

Châu 

 

 


